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UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG UBND TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC VI
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ VÀ DỰ KIẾN CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-VPUBND ngày           /6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh)

TT Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị

Tổng số
lượng
người
làm
việc
được
giao
năm
2026

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có đến 01/4/2025
(Bằng số có mặt tại cột 4 chia ra)

Dự kiến số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức
theo VTVL

(Bằng số biên chế giao năm 2026 chia ra)

Ghi chú
Tổng

(Bằng số
viên
chức

hiện có
mặt)

VTVL Lãnh đạo, quản lý
 (từ cấp phòng và tương đương trở lên

của ĐVSNCL)

VTVL viên chức chuyên môn nghiệp vụ
và chuyên môn dùng chung

Tổng

VTVL Lãnh đạo, quản
lý (từ cấp phòng và

tương đương trở lên của
ĐVSNCL)

VTVL viên chức chuyên
môn nghiệp vụ và chuyên

môn dùng chung

Hạng I
và TĐ

Hạng
II và
TĐ

Hạng
III và
TĐ

Hạng
IV và
TĐ

Hạng
V và
TĐ

Hạng I
và TĐ

Hạng
II và
TĐ

Hạng III
và TĐ

Hạng
IV và
TĐ

Hạng
V và
TĐ

Hạng I
và TĐ

Hạng II
và TĐ

Hạng III
và TĐ

Hạng I
và TĐ
(không

quá
10%) 

Hạng II
và TĐ
(không

quá
50%)

Hạng III,
hạng IV,
hạng V
và TĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Trung tâm Thông tin - Công báo 18 15 0 0 3 0 0 0 0 12 0 0 18 0 3 0 0 3 12

I Phòng Hành chính - Tổng hợp 6 6 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 6 0 1 0 0 1 4

II Phòng Công nghệ - Tuyên truyền 10 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 0 1 0 0 1 8
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